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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 

      TỈNH HÀ NAM 

 

Bản án số: 86/2020/HS-ST 

Ngày 15 - 7 - 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

     TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ - TỈNH HÀ NAM 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: B    u  n T   Xu  n. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông   n  V n Tr . 

2. B    u  n T   C ươn . 

- Thư ký phiên tòa: B  Bùi T   T u   ân - T ư ký Tòa án n ân dân t  n  

p ố   ủ  ý  t n  H   am. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý tham gia phiên tòa:  
B    ạm T   T an  Hu ền - Kiểm sát vi n. 

Ngày 15 t án  7 n m 2020  tại trụ sở Tòa án n ân dân t  n  p ố   ủ  ý  

t n  H   am xét xử côn  k ai sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 78/2020/T ST-HS 

ngày 10/6/2020, t eo Qu ết đ n  đưa vụ án ra xét xử số: 82/2020/Q XXST-HS 

ngày 3/7/2020 đối với b  cáo:  

Trần Khánh D  sin  n m 1982 tại H   am; nơi cư trú: Tổ 6  p ườn  QT, 

t  n  p ố PL, t n  H   am; n  ề n  iệp:  ao độn  tự do; trìn  độ v n  óa: 

09/12; dân tộc: Kin ;  iới tín :  am; tôn  iáo: K ôn ; quốc t c : Việt  am; con 

ôn  Trần Trườn  T v  b  Vũ T   T; có vợ l   ại T      sin  n m 1990 v  02 con  

con lớn sin  n m 2010  con n ỏ sin  n m 2014; tiền án:      24/05/2017 b  Tòa 

án nhân dân t n  H   am xét xử p úc t ẩm xử p ạt 21 t án  tù về tội: “ ừa đảo 

c iếm đoạt t i sản”, c ấp   n  xon   ìn  p ạt tù n    26/8/2018; tiền sự: K ôn ; 

nhân thân: Ngày 23/12/2008 b  Công an p ườn  Min  K ai  t  n  p ố   ủ  ý  

t n  H   am xử p ạt vi p ạm   n  c ín  p ạt tiền 300.000 đồn  về   n  vi sử 

dụn  trái p ép c ất ma tú .  gày 11/03/2010 b  Tòa án nhân dân t  n  p ố H  

 ội xử p ạt 12 t án  tù về tội “Cướp  iật t i sản”. Ngày 07/11/2011 b  Công an 

p ườn  Quan  Trun   t  n  p ố   ủ  ý  t n  H   am xử p ạt vi p ạm   n  

c ín  p ạt tiền 1.500.000 đồn  về   n  vi xâm  ại sức k ỏe n ười k ác.      

16/10/2012 b  Tòa án n ân dân t n  H   am xét xử p úc t ẩm xử p ạt 12 t án  

tù về tội: “Trộm cắp t i sản”.      20/6/2014 b  Côn  an t  n  p ố   ủ  ý  t n  

H   am xử p ạt vi p ạm   n  c ín  p ạt tiền 1.500.000 đồn  về   n  vi mua trái 

p ép c ất ma tú .      30/7/2016 b  Côn  an t  n  p ố   ủ  ý  t n  H   am xử 

p ạt vi p ạm   n  c ín  p ạt tiền 750.000 đồn  về   n  vi đán  n au; b  bắt tạm 



2 
 

 i   tạm  iam từ  ngày 07/03/2020 đến na ;  iện đan  b  tạm  iam tại trại tạm 

 iam Côn  an t n  H   am; có m t. 

- Bị hại: Ôn  Vũ   ọc O  sin  n m 1969. 

B     T   T  sin  n m 1968. 

 ều trú tại: Thôn LC, xã TT, t  n  p ố PL  t n  H   am; có đơn đề n    

vắn  m t. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. An   ươn  V n H  sin  n m 1980; nơi  KHKTT: Tổ 9  p ườn  TH , 

t  n  p ố PL, t n  H   am; nơi cư trú: Xóm 2  t ôn PL  x  KB  t  n  p ố PL  

t n  H   am; vắn  m t. 

2. C   Mè T   T  sin  n m 1990; trú tại: T ôn  C, xã TT, t  n  p ố PL  t n  

H   am; vắn  m t. 

3. An    u  n Tiến T  sin  n m 1989; trú tại: Tổ 7  p ườn  LKT  t  n  

p ố PL  t n  H   am; vắn  m t. 

4. An   o n V n H   o n T ế H)  sin  n m 1979. 

5. C      T      sin  n m 1981. 

Cùn  đ a c  : T ôn LC  x  TT  t  n  p ố PL  t n  H   am; anh H v  c     

đều vắn  m t. 

- Người làm chứng:  

1. Ôn   in  Mạn  T. 

2. Ôn  Trần Mạn  H. 

3. Ôn   o n V n T. 

4. Ôn   o n V n T. 

5. B  Trươn  T   X. 

   n  n ười l m c ứn  đều vắn  m t tại p i n tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

K oản  01  iờ ngày 07/03/2020, Trần K án  D điều k iển xe má  n  n 

 iệu HO DA  loại Wave RSX m u đen đỏ  k ôn  đeo biển kiểm soát đi từ k u 

Công n  iệp  ồn  V n  t   x  Duy Ti n đến k u vực đườn  đ  t uộc t ôn   o 

Cầu  x  Ti n Tân  t  n  p ố   ủ  ý t ì n ìn t ấ  01 c ậu câ   oa  iấ  để ở trong 

 óc sân của  ia đìn  ôn  Vũ   ọc O nên D nả  sin  ý đ n  lấ  trộm c ậu câ   oa 

 iấ . D dựn  xe trước n õ n   ôn  O rồi đi bộ v o tron  sân đến c ỗ để c ậu  oa 

 iấ   dùn   ai ta  b  c ậu  oa  iấ  man  l n đườn  để cạn  đuôi xe má . Sau đó  

D qua  lại k u vực sân n   ôn  O rồi đi xuốn  bếp, trong lúc D đan  dùn  điện 

t oại di độn  bật đèn Flash lên soi để tìm dâ  buộc c ậu  oa  iấ  t ì b   ia đìn  
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ông O p át  iện  tri  ô   n  xóm đến bắt  i    iao D cho Công an t  n  p ố   ủ 

 ý  t n  H   am xử lý   iải qu ết.  

Vật c ứn   t i sản t u  i  của vụ án  ồm: 

- 01 c ậu  oa  iấ   ồm: 01 câ   oa  iấ  màu tím  đườn  kín   ốc câ  

4 5cm  c iều cao từ  ốc đến n ọn 76cm  đườn  kín  tán câ  90cm; 01 c ậu sứ có 

đườn  kín  miện  c ậu 41 5cm  đá  c ậu 22cm  c iều cao c ậu 21cm; 

- 01 c iếc điện t oại di độn  n  n  iệu Oppo A33 màu trắn   b n tron  lắp 

02 t ẻ SIM Vinaphone số 0943684662 v  0919616269; 02 t ẻ SIM Vinap one; 

02 t ẻ SIM Viettel; 01 ví da m u đen; 01 t ẻ   ân   n  Tec combank v  01 c n 

cước côn  dân đều man  t n Trần K án  D; 

- 01 t ẻ c n cước côn  dân v  01 t ẻ   ân   n  Sacombank đều mang tên 

Mè T   T; 01 t ẻ   ân   n  Viettinbank man  t n   u  n Trườn  Gi; 01 Giấ  

p ép lái xe man  t n   u  n Tiến T; 01 đ n  ký môtô  xe má  man  t n Dươn  

V n T;  

- 01 c iếc t an  kim loại m u trắn   d i 3 83m  đầu rộn  n ất 36cm  đầu  ẹp 

n ất 28cm; 

- 01 xe má  n  n  iệu HO DA  loại Wave RSX m u đen đỏ  k ôn  đeo 

biển kiểm soát  tại ổ k óa điện có dấu vết p á k óa; 

- T u  i  k i k ám xét c ỗ ở của Trần K án  D 01 biển kiểm soát xe môtô 

số 90B2-464.86.  

Tại bản kết luận đ n   iá t i sản số 32/2020 ngày 13/03/2020  Hội đồn  đ n  

 iá t i sản t  n  p ố   ủ  ý  t n  H   am kết luận:“01 chậu cây hoa giấy gồm 

có: 01 cây hoa giấy tím, đường kính gốc cây 4,5cm, chiều cao cây từ gốc đến 

ngọn 76cm, đường kính tán cây 90cm giá 300.000 đồng; 01 chậu sứ, đường kính 

miệng chậu 41,5cm, đáy chậu 22cm, chiều cao chậu 21cm, đã qua sử dụng giá 

còn 200.000 đồng”.  

Bản cáo trạn  số 83/CT-VKS-PL ngày 09/6/2020 của Viện kiểm sát n ân 

dân t  n  p ố   ủ  ý  t n  H   am đ  tru  tố Trần K án  D về tội “Trộm cắp 

tài sản” qu  đ n  tại điểm b k oản 1  iều 173 của Bộ luật Hìn  sự. 

Tại p i n tòa  đại diện Viện kiểm sát n ân dân t  n  p ố   ủ  ý t ực   n  

qu ền côn  tố  i  n u  n quan điểm k ôn  t a  đổi  bổ sun  về nội dun  đ  tru  

tố đối với b  cáo Trần K án  D, đề n    Hội đồn  xét xử áp dụn  điểm b k oản 1 

 iều 173  điểm s k oản 1  iều 51   iều 38 v   iều 50 của Bộ luật Hìn  sự: 

- Xử p ạt Trần K án  D từ 09 t án  đến 12 tháng tù về tội “Trộm cắp t i 

sản”. 

- Về xử lý vật c ứn :  ề n    áp dụn   iều 47 của Bộ luật Hìn  sự;  iều 

106 của Bộ luật Tố tụn   ìn  sự:  

+ Trả lại Trần K án  D 01 c iếc điện t oại di độn  n  n  iệu Oppo A33 

m u trắn   b n tron  lắp 02 t ẻ SIM Vinap one số 0943684662 v  0919616269  

02 t ẻ SIM Vinap one  02 t ẻ SIM Viettel  01 ví da m u đen  01 t ẻ   ân   n  

Tec combank v  01 c n cước côn  dân đều man  t n Trần K án  D.  
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+ T c  t u ti u  ủ  01 t ẻ c n cước côn  dân v  01 t ẻ   ân   n  

Sacombank đều man  t n Mè T   T; 01 đ n  ký môtô, xe máy mang tên Dươn  

V n T. 

+  ối với 01 t ẻ   ân   n  Viettinbank man  t n   u  n Trườn  Gi, , 01 

c iếc t an  kim loại m u trắn   đề n    Cơ quan cản  sát điều tra Côn  an t  n  

p ố   ủ  ý tiếp tục tạm  i  lại để điều tra  l m rõ v  xử lý t eo qu  đ n  p áp 

luật. 

   ối với 01 Giấ  p ép lái xe man  t n   u  n Tiến T, đại diện Viện kiểm 

sát  i  n u  n quan điểm n ư Cơ quan cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố   ủ 

 ý tiếp tục tạm  i  lại  iấ  p ép lái xe để điều tra  l m rõ. 

   ối với 01 xe má  n  n  iệu HO DA  loại Wave RSX m u đen đỏ  

k ôn  đeo biển kiểm soát  tại ổ k óa điện có dấu vết p á k óa v  01 biển kiểm 

soát xe môtô số 90B2-464.86, Cơ quan cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố   ủ 

 ý đ  k ởi tố vụ án “Trộm cắp t i sản” v  tiếp tục tạm  i  để điều tra  iải qu ết 

t eo qu  đ n  p áp luật.  

Tại p i n tòa  b  cáo Trần K án  D đ  k ai to n bộ   n  vi n ư nội dun  

Cáo trạn  của Viện kiểm sát n ân dân t  n  p ố   ủ  ý đ  tru  tố. Trong lời nói 

sau cùng, b  cáo đề n    Hội đồn  xét xử xem xét  iảm n ẹ  ìn  p ạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về   n  vi  qu ết đ n  tố tụn  của  iều tra vi n, Kiểm sát vi n tron  quá 

trìn  điều tra  tru  tố đ  t ực  iện đún  về t ẩm qu ền  trìn  tự  t ủ tục qu  đ n  của 

Bộ luật tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tra v  tại p i n tòa  b  cáo v  n  n  n ười 

t am  ia tố tụn  k ác k ôn  có ý kiến  o c k iếu nại về   n  vi  qu ết đ n  của 

n ười tiến   n  tố tụn . Do đó  các   n  vi  qu ết đ n  tố tụn  của n ười tiến   n  

tố tụn  đ  t ực  iện đều  ợp p áp. 

[2]  ối với n ười t am  ia tố tụn  l  b   ại  n ười có qu ền lợi  n  ĩa vụ 

liên quan đến vụ án v  n ười l m c ứn  vắn  m t tại p i n tòa n ưn  tron   ồ sơ 

vụ án đ  có đầ  đủ lời k ai của  ọ  được cơ quan điều tra tiến   n  lấ  lời k ai 

t eo đún  qu  đ n  của Bộ luật tố tụn   ìn  sự. Do vậ  Hội đồn  xét xử v n tiến 

  n  xét xử t eo qu  đ n  của p áp luật. 

[3] Về tội dan : Tại p i n tòa  b  cáo Trần K án  D đ  k ai n ận to n bộ 

  n  vi p ạm tội của mìn  đún  n ư nội dun  bản cáo trạn  của Viện kiểm sát 

n ân dân t  n  p ố   ủ  ý đ  n u.  ời k ai n ận của b  cáo được t ẩm tra tại 

p i n tòa p ù  ợp c ứn  cứ k ác của vụ án n ư bi n bản bắt n ười p ạm tội quả 

tang; bi n bản tạm  i  đồ vật  t i liệu; bản ản  vật c ứn   sơ đồ  iện trườn ; kết 

luận đ n   iá t i sản; lời k ai của b   ại; lời k ai của n ười có qu ền lợi  n  ĩa vụ 

li n quan đến vụ án; lời k ai của n ười l m c ứn ; lý l c  tư p áp của b  cáo v  

các t i liệu k ác tron   ồ sơ của vụ án. Hội đồn  xét xử có đủ cơ sở để kết luận: 

Trần K án  D l  đối tượn  có 01 tiền án về tội: “ ừa đảo c iếm đoạt t i sản” 

c ưa được xóa án tích. K oản  01  iờ n    07/03/2020  tại t ôn   o Cầu, xã 

Ti n Tân  t  n  p ố   ủ  ý  t n  H   am, lợi dụn  đ m k u a v  sự sơ  ở tron  
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việc quản lý t i sản của n ười k ác  Trần K án  D đ  lén lút vào n   ở của  ia 

đìn  ôn  Vũ   ọc O lấ  trộm 01 c ậu câ   oa  iấ  tr   iá 500.000 đồn  t ì b  bắt 

 i  quả tan . H n  vi của b  cáo đ  đủ  ếu tố cấu t  n  tội: “Trộm cắp t i sản”  

tội p ạm v   ìn  p ạt được qu  đ n  tại điểm b k oản 1  iều 173 của Bộ luật 

Hìn  sự. 

Cáo trạn  của Viện kiểm sát n ân dân t  n  p ố   ủ  ý  t n  H   am tru  

tố đối với b  cáo l  có c n cứ  đún  p áp luật. 

 [4] Về n ân t ân  các tìn  tiết t n  n n    iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự đối 
với b  cáo: 

 Về n ân t ân: B  cáo l  n ười có đầ  đủ n n  lực c  u trác  n iệm  ìn  sự  

có n ân t ân xấu do b  kết án về tội: “ ừa đảo c iếm đoạt t i sản” c ưa được xóa 

án tích. Bản t ân b  cáo từn  b  kết án về các tội: “Cướp  iật t i sản”  “Trộm cắp 

t i sản” v  b  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  n iều lần về các   n  vi mua  sử dụn  

trái p ép c ất ma tú  v  đán  n au  son  đến na  đ  được xóa án tíc   n ưn  b  

cáo k ôn  lấ  đó l m b i  ọc để sửa c  a c ín  mìn   m  v n tiếp tục có   n  vi 

p ạm tội. 

 Về tìn  tiết t n  n n : B  cáo không p ải c  u tìn  tiết t n  n n  trách 

n iệm  ìn  sự nào. 

 Về tìn  tiết  iảm n ẹ: Quá trìn  điều tra v  tại p i n tòa b  cáo đ  t  n  

k ẩn k ai báo   n n n  ối cải n n sẽ được  ưởn  tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm 

 ìn  sự qu  đ n  tại điểm s k oản 1  iều 51 của Bộ luật Hìn  sự. 

 [5] Về  ìn  p ạt:  

 Hìn  p ạt c ín : H n  vi của b  cáo l  n u   iểm c o x   ội  đ  xâm  ại 

đến qu ền sở   u  ợp p áp về t i sản của n ười k ác được p áp luật bảo vệ. 

H n  vi p ạm tội của b  cáo còn t ể  iện sự coi t ườn  p áp luật ở c ỗ bản t ân 

l  n ười đ  n iều lần b  kết án p ạt tù về các tội xâm p ạm qu ền sở   u n ưn  

k ôn  lấ  đó l m b i  ọc cản  t n   tu dưỡn  bản t ân m  v n tiếp tục vi p ạm. 

H n  vi của b  cáo k ôn  n  n   â  t iệt  ại về t i sản c o n ười k ác mà còn 

 â  mất trật tự  tr  an k u dân cư  tạo n n tâm lý lo n ại  bức xúc trong nhân dân. 

Vì vậ   cần có  ìn  p ạt n  i m min   tươn  xứn  tín  c ất  mức độ n u   iểm 

c o x   ội của   n  vi p ạm tội m  b  cáo đ  t ực  iện mới có đủ tác dụn  r n 

đe  cải tạo   iáo dục b  cáo ý t ức tuân t ủ p áp luật đồn  t ời nân  cao  iệu quả 

côn  tác đấu tran   p òn  n ừa tội p ạm. 

Hìn  p ạt bổ sun : Do b  cáo l  đối tượn  k ôn  có n  ề n  iệp  không có 

t u n ập v  t i sản n n k ôn  cần t iết áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  l  p ạt tiền đối 

với b  cáo. 

[6] Về trác  n iệm dân sự: Quá trìn  điều tra  Cơ quan điều tra đ  t u  ồi lại 

được t i sản b  cáo c iếm đoạt l  c ậu câ   oa  iấ  trả c o b   ại. Gia đìn  ôn  

Vũ   ọc O đ  n ận lại t i sản v  k ôn  có   u cầu  đề n     ì thêm về việc bồi 

t ườn  n n trác  n iệm dân sự tron  vụ án k ôn  đ t ra xem xét   iải qu ết. 

[7] Về xử lý vật c ứn  đ  t u  i :  

   ối với c iếc điện t oại di độn  Oppo A33 m u trắn  đ  qua sử dụn   b n 

tron  có lắp 02 t ẻ SIM Vinap one số 0943684662 v  0919616269; 02 t ẻ SIM  
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Vinaphone; 02 t ẻ SIM Viettel; 01 ví da m u đen; 01 t ẻ   ân   n  

Tec combank v  01 c n cước côn  dân đều man  t n Trần K án  D, l  t i sản  

 iấ  tờ  ợp p áp của b  cáo  k ôn  li n quan đến   n  vi p ạm tội tron  vụ án 

n n cần trả lại c o b  cáo. 

   ối với 01 t ẻ c n cước côn  dân v  01 t ẻ   ân   n  Sacombank đều 

man  t n Mè T   T, quá trìn  điều tra đ  xác đ n  l   iấ  tờ  ợp p áp của c   Mè 

T   T, c   T xác đ n  n  n   iấ  tờ n   là của c  , do b  mất nên đ  được l m lại 

bằn   iấ  tờ k ác t a  t ế và c   k ôn  đề n     ì; đối với 01 đ n  ký môtô  xe 

má  man  t n Dươn  V n T, quá trìn  điều tra đ  xác đ n  l   iấ  đ n  ký của 

c iếc xe má  n  n  iệu SYM m u xan   BKS: 90F2-7082  do c iếc xe đ  mua 

bán qua n iều n ười v  k i an   ươn  V n H l  n ười cuối cùn  sở   u c iếc xe 

đ  t áo rời các bộ p ận để bán p ế liệu  vứt bỏ  iấ  đ n  ký xe n n  iấ  tờ n   

k ôn  còn  iá tr  sử dụn . Vì vậ , các vật c ứn  n u tr n cần t c  t u  ti u  ủ . 

+  ối với 01 giấ  p ép lái xe man  t n   u  n Tiến T: Quá trìn  điều tra 

an    u  n Tiến T xác đ n  có l m rơi một  iấ  p ép lái xe ô tô man  t n 

  u  n Tiến T v  đề n    được xin lại để p ục vụ c o côn  việc  Trần K án  D 

k ai l  do an  T cầm cố c o b  cáo với số tiền 500.000 đồn . Tại p i n tòa  b  cáo 

Trần K án  D có quan điểm đề n    trả lại c o an    u  n Tiến T  iấ  p ép lái 

xe để an  T sử dụn  m  k ôn    u cầu an  T trả tiền b  cáo. Tu  n i n  Cơ quan 

cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố   ủ  ý k ôn  c u ển vật c ứn  l  01  một) 

giấ  p ép lái xe man  t n   u  n Tiến T san  C i cục t i   n  án dân sự t  n  

p ố   ủ  ý với lý do l  đồ vật n   k ôn  li n quan đến vụ án v  tiếp tục tạm  i  

để điều tra xác min .  ại diện Viện kiểm sát n ân dân t  n  p ố   ủ  ý  i  

n u  n quan điểm n ư Cơ quan cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố   ủ  ý tiếp 

tục tạm  i  lại  iấ  p ép lái xe để điều tra  l m rõ. Do vậ   Hội đồn  xét xử 

k ôn  xem xét   iải qu ết tron  vụ án n  . 

   ối với 01  một) t ẻ   ân   n  Viettinbank man  t n   u  n Trườn  Gi  

Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố   ủ  ý c ưa lấ  được lời k ai an  

  u  n Trườn  Gi, do anh Gi k ôn  có m t tại đ a p ươn . Do vậ  cần tác  ra 

k ôn   iải qu ết tron  vụ án n   để Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác min   

k i n o có kết quả sẽ  iải qu ết t eo qu  đ n  của p áp luật. 

    ối với 01  một) c iếc t an  kim loại m u trắn , Cơ quan Cản  sát điều 

tra Côn  an t  n  p ố   ủ  ý c ưa xác đ n  được n uồn  ốc  đan  tạm  i  để 

điều tra l m rõ n n sẽ k ôn  đ t ra xem xét   iải qu ết tron  vụ án n  . 

   ối với 01 xe má  n  n  iệu HONDA, loại Wave RSX m u đen đỏ  

k ôn  đeo biển kiểm soát v  01 c iếc biển kiểm soát xe môtô số 90B2-464.86 thu 

 i  của b  cáo  Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố   ủ  ý xác đ n  đó 

l  vật c ứn  tron  vụ án “Trộm cắp t i sản” khác. Do vậ  k ôn   iải qu ết tron  

vụ án n   để điều tra  iải qu ết tron  một vụ án  ìn  sự k ác. 

   ối với 01  một) c ậu câ   oa  iấ  l  t i sản của  ia đìn  ôn  Vũ   ọc O 

do Trần K án  D trộm cắp. Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố   ủ  ý 

đ  trả lại t i tr n c o ôn  O l  p ù  ợp p áp luật. 



7 
 

 [8] Về án p í: B  cáo p ải nộp án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  đ n  của 

p áp luật. 

[9] Về qu ền k án  cáo: B  cáo  b   ại  n ười có qu ền lợi  n  ĩa vụ li n 

quan đến vụ án t ực  iện qu ền k án  cáo t eo qu  đ n  của p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. C n cứ v o điểm b k oản 1  iều 173; điểm s k oản 1  iều 51;  iều 38; 

 iều 50;  iều 47 của Bộ luật Hìn  sự. 

C n cứ các  iều 106, 136, 331, 333 của Bộ luật Tố tụng Hìn  sự. 

 C n cứ  uật Phí và Lệ p í số 97/2015/QH13 n ày 25/11/2015 của Quốc 

 ội. 

 C n cứ      qu ết 326/2016/UBTVQH14 n    30 t án  12 n m 2016 của 

Ủ  ban T ườn  vụ Quốc  ội qu  đ n  về mức t u  mi n   iảm  t u  nộp  quản lý 

v  sử dụn  án p í  lệ p í Tòa án.   

2. Tu  n bố b  cáo Trần K án  D p ạm tội: “Trộm cắp tài sản”.  

- Xử p ạt b  cáo Trần K án  D 09 (chín) tháng tù, t ời  ạn tù tín  từ n    

07/03/2020. 

3. Xử lý vật c ứn :  

- Trả lại c o b  cáo Trần K án  D 01(một) điện t oại di độn  O  O A33  

m u trắn   có số IMEI 1: 861485039839551  số IMEI 2: 861485039839544  tron  

má  lắp 02 SIM số 0943684662 v  0919616269  đ  qua sử dụn ; 02 (hai) t ẻ 

SIM đều của mạn  Vinaphone, trên một sim có in d   số 

89840200010884469180 và tr n một sim có in d   số 89840200010730069101; 

02 (hai) t ẻ SIM đều của mạn  Viettel, trên một sim có in d   số 

8984048000036262038 và tr n một sim có in d   số 8984048000009134367; 01 

(một) ví da m u đen đ  qua sử dụn ; 01 (một) c n cước côn  dân số: 

035082001122 và 01 (một) t ẻ   ân   n  Tec combank  số t ẻ: 

9704078852392634 đều man  t n Trần K án  D. 

- T c  t u  ti u  ủ  01 (một) đ n  ký môtô  xe má  số: 0025082 man  t n 

Dươn  V n T; 01 (một) c n cước côn  dân số: 025190000410 v  01 (một) t ẻ 

  ân   n  Sacombank  số t i k oản: 030034705824 đều man  t n Mè T   T.   

Tìn  trạn   đ c điểm vật c ứn  n ư Bi n bản  iao  n ận vật c ứn   i a Cơ 

quan CS T Côn  an t  n  p ố   ủ  ý v  C i cục t i   n  án dân sự t  n  p ố 

  ủ  ý n    14/7/2020. 

4. Án phí: Buộc b  cáo Trần K án  D nộp 200.000 đồn  án p í  ìn  sự sơ 

t ẩm. 

5. Qu ền k án  cáo đối với bản án: B  cáo được qu ền k án  cáo bản án 

tron   ạn 15 n    kể từ n    tu  n án. B   ại  n ười có qu ền lợi  n  ĩa vụ li n 

quan đến vụ án vắn  m t tại p i n tòa được qu ền k án  cáo bản án tron   ạn 15 

n    kể từ n    n ận được bản án.  

Trườn   ợp bản án được t i   n  t eo qu  đ n  tại  iều 2  uật t i   n  án 

dân sự t ì n ười được t i   n  án dân sự  n ười p ải t i   n  án dân sự có qu ền 
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t ỏa t uận t i   n  án  qu ền   u cầu t i   n  án  tự n u ện t i   n  án  o c b  

cưỡn  c ế t i   n  án t eo qu  đ n  tại các  iều 6  7 v  9  uật t i   n  án dân 

sự; t ời  iệu t i   n  án được t ực  iện t eo qu  đ n  tại  iều 30  uật t i   n  

án dân sự. 
Nơi nhận: 

- TA D t n  H   am; 

- VKS D t n  H   am; 

- Trại tạm  iam Côn  an t n  H   am; 

- VKS D t  n  p ố   ủ  ý; 

- CQCS T CA t  n  p ố   ủ  ý; 

- C i cục THADS t  n  p ố   ủ  ý; 

- CQ THAHS CA T    ủ  ý; 

- B  cáo; 

- B   ại; 

-   ười có Q  V Q đến vụ án; 

-  ưu  ồ sơ. 

 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

                                     Đ      

 

 

                         Nguyễn Thị Xuyên 

 


